
Ngày nhận báo cáo:     Từ ngày 5 đến ngày 15 tháng đầu quý sau

Đơn vị báo cáo:           Bệnh viện Tâm thần

Nơi nhận báo cáo:        Sở Y tế Tiền Giang

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LIỆU
 NĂM 2018

(Ban hành kèm theo thông tư của Bộ Y tế số 27/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2014)



BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LIỆU
 NĂM 2018

(Ban hành kèm theo thông tư của Bộ Y tế số 27/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2014)



Trung 

ương

Địa 

phương

Giáo dục 

và

 đào tạo

Phòng 

bệnh Chữa bệnh

DS và 

KHHGĐ

Quản lý 

Nhà 

nước

Chương 

trình 

MT y tế 

QG khác

Đầu tư 

phát triển

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TỔNG SỐ

Bệnh viện Tâm 

thần Tiền Giang 54,769 13,242 13,300 7,445 20,782 27,027 1,015 23,553

                                                                                                                                                                                                                          MẪU BC:TT 27/2014

Thường xuyên

Tổng chi

Nguồn 

khác Tổng số

                                                                                                                                                                                                                                                                  Đơn vị tính: Triệu đồng                                                                                                                                                                             

TT Tên cơ sở

Biểu 2/BCH:

Tổng số thu

Viện trợ 

không 

hoàn lại

Viện trợ 

hoàn lại

                                                                                                   TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH Y TẾ

                                                                                                                          Báo cáo năm 2018

Tổng số

Ngân sách NN

BHYT Viện phí



                                                                                                                                                                                                                          MẪU BC:TT 27/2014

                                                                                                                                                                                                                                                                  Đơn vị tính: Triệu đồng                                                                                                                                                                             

                                                                                                   TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH Y TẾ

                                                                                                                          Báo cáo năm 2018



Giường Kế hoạch Giường thực kê Chất thải rắn Chất thải lỏng Chất thải khí

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ

Tuyến Tỉnh

Bệnh viện Tâm thần 1 180 208 1 1 1

Ghi chú: * Giường bệnh của trạm là giường lưu

Biểu: 3.1/BCH

CƠ SỞ, GIƢỜNG BỆNH VÀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

                                                    Báo cáo  năm  2018

TT Cơ sở y tế Số cơ sở

Giường bệnh

Số cơ sở được kiểm tra

Trđ: Số cơ sở đạt tiêu chuẩn xử lý

 loại chất thải



CƠ SỞ, GIƢỜNG BỆNH VÀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI



Nữ

Dân tộc ít 

người Nữ

Dân tộc ít 

người Nữ

Dân tộc ít 

người Nữ Dân tộc ít người

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG SỐ

1 Tiến sĩ y khoa

2 Chuyên khoa II y 5 1

3 Thạc sĩ Y

4 Chuyên khoa I y 6 3

5 Bác sĩ 11 4

6 Tiến sĩ YTCC

7 YTCC chuyên khoa II

8 Thạc sĩ YTCC

9 YTCC chuyên khoa I

10 CN YTCC

11 Y sĩ 21 14

12 KTV y sau đại học

13 KTV y đại học

14 KTV y cao đẳng

15 KTV trung học 4 3

16 KTV y sơ học

17

Điều dưỡng sau đại

học 2 1

18 Điều dưỡng đại học 15 12 1

19 Điều dưỡng cao đẳng 10 7

20 Điều dưỡng trung học 46 36

Trong đó

STT Tên cơ sở

NLYT toàn huyện Tuyến huyện

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

                    Số có mặt đến 31 tháng 12 năm 2018

MẪU BC:TT 27/2014

Biểu: 4/BCH

TÌNH HÌNH NHÂN LỰC Y TẾ TOÀN BỆNH VIỆN

Tuyến xã Thôn, bản

Tổng số

Trong đó

Tổng số



21 Điều dưỡng sơ học

22 HS sau đại học

23 HS đại học

24 HS cao đẳng

25 HS trung học

26 HS sơ học

27 Tiến sĩ dược

28 Dược sĩ chuyên khoa II

29 Thạc sĩ dược

30 Dược sĩ chuyên khoa I 2 1

31 Dược sĩ đại học 2 2

32 Dược sĩ cao đẳng

33

Dược sĩ TH & KTV 

dược 8 8

34 Dược tá

35 Cán bộ CBNV khác 57 36

.

Mục đích:



       HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH

Nữ BHYT

YHCT 

(kể cả kết 

hợp 

YHHĐ)

TE <15 

tuổi Nữ BHYT

YHCT (kể 

cả kết hợp 

YHHĐ)

TE 

<15 

tuổi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ

I Tuyến Tỉnh

Bệnh Viện Tâm thần Tiền Giang 91,854 47,262 46,672 3,106 3,748 991 2,825 32 75,697

Biểu 11.1/BCH

TT Cơ sở y tế

Số lƣợt khám bệnh

Tổng số

Trong đó

MẪU BC: TT27/2014

Tổng số 

ngày điều 

trị nội trú

Trong đó

Tổng số

Báo cáo 3, 6, 9 và 12 tháng

Số lƣợt điều trị nội trú



MẪU BC: TT27/2014



Nữ Dân tộc ít 

người
Nữ Dân tộc ít 

người

3 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Ngày 23 2019

SỞ Y TẾ TỈNH TIỀN GIANG Biểu : 11.2/BCH

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH DỰ PHÒNG, TỬ VONG VÀ CẬN LÂM SÀNG
Báo cáo 3, 6, 9 và 12 tháng

ST

T
Tên cơ sở y tế

Tổng số 

lượt khám 

dự phòng

Tổng số tử 

vong tại cơ 

sở y tế

Số lượt điều trị nội trú Hoạt động cận lâm sàng

Tử vong < 1 tuổi Tử vong < 5 tuổi Số lần 

xét 

nghiệm

Số lần 

chụp 

XQuang

Số lần 

Siêu Âm

Chụp 

CT/MRI
Trong đó Trong đóTổng 

số

Tổng 

số

1 2 4 11 12 13 14

Bệnh viện Tâm Thần 1 9152

Tổng cộng : 1 9152 28

tháng 01 năm

28 44 0

44 0









TT Tên cơ sở y tế

M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bệnh Viện Tâm thần

 Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trong năm 2018 Bệnh viện không có trường hợp mắc bệnh và tử vong do tại nạn thương tích.

Biểu 13/BCH

   Báo cáo 3, 6, 9 12 tháng

Tự tử TNLĐ TN khácTổng số TNGT Đuối nƣớc Ngộ độc TP

TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG DO TAI NẠN THƢƠNG TÍCH



Biểu 12/BCH

                                                     HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI

                                                                         Báo cáo 3, 6, 9 và 12 tháng

TT Bệnh Số lượng Ghi chú

1 2 3 4

I Sức khỏe tâm thần

1 Số BN hiện mắc động kinh

Số BN được quản lý 1934

Số BN mới phát hiện 50

2 Số BN hiện mắc tâm thần phân liệt

Số BN được quản lý 3061

Số BN mới phát hiện 82

3 Số BN hiện mắc trầm cảm

Số BN được quản lý 252

Số BN mới phát hiện 0

MẪU BC: TT27/2014



Tổng số Nữ <1 tuổi Từ 1 -<5 tuổi

Từ 5-<15 

tuổi

Từ 15-<60 

tuổi ≥60 tuổi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Các bệnh tâm thần 1 0 0 0 0 1 0 0
Đột quỵ nghĩ do tai biến mạch 

máu não - tăng huyết áp/ tâm 

thần phân liệt thể di chứng 

(F20.5) 1 1 0 0 0 1 0 0

Trong năm 2018 Bệnh viện có 01  trường hợp tử vong tại bệnh viện.

Nguyên nhân tử vong

Tử vong chung Trong đó

TV mẹ

                            MẪU BC:TT27/2014

                                                            BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN

Báo cáo 3; 6; 9 và 12 tháng

Biểu 16/BCH



                            MẪU BC:TT27/2014

                                                            BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN

Biểu 16/BCH



Nữ
Tổng 

số

Tổn

g số

< 5 

tuổi

1 4 6 7 8 9 12 14 15

1 1,800 13 0 5 3 0 0 0

2 2,805 1 0 516 13 0 0 0

3 2,162 7 0 199 39 3 0 0

4 21,528 16 0 2,369 638 3 0 0

5 6,402 50 0 265 136 0 0 0

6 31,205 91 0 47 34 1 0 0

7 2,309 266 0 105 29 0 0 0

8 6,376 870 0 42 13 1 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0

SỞ Y TẾ TỈNH TIỀN GIANG Biểu : 15 - BCH

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

TÌNH HÌNH BỆNH TẬT, TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN THEO ICD 10 - WHO
Báo cáo 3, 6, 9 và 12 tháng

STT
Tên bệnh

Diseases by catagories
Mã ICD XCode

Tại khoa khám bệnh
Điều trị nội trú

Số tử 

vong

11 13

Trong đó Trong đó TE < 15 

tuổi

Tổng số

Mắc Mắc Số tử 

vong

Nữ

0 0 0

Nữ
< 5 

tuổi

5 10

TE < 

15 tuổi

Số tử 

vong

Tổn

g số

2 3

Rối loạn tâm thần và ứng xử liên quan uống rượu -Mental and 

behavioural disorders due to use of alcohol
F10 102 0

Chƣơng V: Rối loạn tâm thần và hành vi - Chapter V: Mental and behavioural  disorders ( F00- F99 )

Sa sút trí tuệ - Dementia F00- F03 1,156

0

Rối loạn tâm thần và ứng xử  liên quan dùng các chất kích thích 

tâm lí khác  - Mental and behavioural disorders due  to other 

psychoactive substances  use

F11- F19 265 0

Tâm thần phân liệt, rối loạn dạng phân liệt và hoang tưởng - 

Schizophrenia, schiztypal and delusional disorders
F20- F29

0

7,761 0

0 0

0 0

0 0

0

Loạn thần kinh, rối loạn gắn liền với các yếu tố stress và các rối 

loạn thuộc thân thể - Neurotic, sterss - related and somatoform 
F40-  F48 19,820

Rối loạn khí sắc - Mood ( affective) disorders. F30-  F39 3,696

Chậm phát triển  tâm thần -Mental retardation F70-  F79 943 0 0 0

0 0 0

3,211 0

00

0 0

0

Rối loạn tâm thần và nhân cách khác - Other mental and 

behavioural disorders

F04-F09 ,F50-F69, F80-

F99

Chƣơng VI: Bệnh của hệ thần kinh - Chapter VI: Diseases of the nervous system  ( G00-G99 )

Viêm hệ thần kinh trung ương -Inflamatory diseases of the 

central nervous system
G00-G09 0



10 193 0 0 0 0 0 0 0

11 22 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0

13 8,405 1,001 0 83 28 1 0 0

Nữ
Tổng 

số

Tổn

g số

< 5 

tuổi

1 4 6 7 8 9 12 14 15

14 4,852 221 0 2 2 0 0 0

15 13 0 0 0 0 0 0 0

16 1,768 20 0 0 0 0 0 0

17 10 4 0 0 0 0 0 0

18 254 6 0 0 0 0 0 0

90104 2566 0 3633 935 0 0

Parkinson - Parkinson’s disease G20 128 0

Alzheimer - Alzheimer’s disease G30 12 0

Xơ cứng nhiều nơi -Multiple sclerosis G35

0 0

0 0

0 0

0 0

Động kinh -Epilepsy G40-  G41 3,676 0

0 0

Trang: 1

STT
Tên bệnh

Diseases by catagories
Mã ICD XCode

Tại khoa khám bệnh

Số tử 

vong

Điều trị nội trú

Trong đó Trong đó TE < 15 

tuổi

Tổng số

Mắc Số tử 

vong
Mắc Số tử 

vong

Nữ
TE < 

15 tuổi

Tổn

g số
Nữ

< 5 

tuổi

2 3 5 10 11 13

Đau nửa đầu và các hội chứng đau đầu khác - Migraine and 

other headache syndromes.
G43-G44 3,412 0

0 0

Cơn thiếu máu não thoáng qua và các hội chứng tương tự  -

Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes
G45 9 0

0 0

0 0

0 0

Tổn thương thần kinh, rễ và đám rối thần kinh  - Nerve, nerve 

root and plexus disorders
G50-G59

Liệt não, hội chứng liệt khác - Cerebral palsy and other paralytic 

syndromes
G80-G83 4 0

1,107 0

Ngày ..... tháng ..... năm 

0 0

Tổng cộng 45469 0 9 0

Bệnh khác của hệ thần kinh - Other diseases of the nervous 

system

G10-G13,G21-G26,G31-

G32,G36-G37,    G46-
167 0



Trang: 2









NGƢỜI LẬP BIỂU                                  GIÁM ĐỐC

                                        Ngày  31  tháng 12 năm 2018
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